http://vnteach.com – Website dành cho giáo viên, học sinh
http://vnteach.com – Website dành cho giáo viên, học sinh

HƯỚNG DẪN GIẢI.

Dạng 1. Biến đổi, quy về cùng cơ số
Bài 1: 
1. Phương trình cho tương đương với: 
[image: image1.wmf]xxxx

5.552.28.2

-=+



[image: image2.wmf]x1

xx

55

4.510.2x1

22

æöæö

Û=Û=Û=

ç÷ç÷

èøèø


Vậy, phương trình cho có nghiệm 
[image: image3.wmf]x1

=


2. Điều kiện: 
[image: image4.wmf]x10,

¹

 
[image: image5.wmf]x15

¹


 
[image: image6.wmf]x10x54x4060

x10x15x10x15

14x4060

81.2733

27x10x15

+++

----

+

=Û=Û=

--

 , quy đồng rồi rút gọn ta được:  
[image: image7.wmf]2

x20x0x0

-=Û=

 hoặc 
[image: image8.wmf]x20

=

.

Vậy, phương trình cho có nghiệm 
[image: image9.wmf]x0,

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image10.wmf]x20

=

.
3. 
[image: image11.wmf]2x2x3

2x2x

46444

81.464.3.3

32733

æöæöæö

Û=Û=Û=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


4. 
[image: image12.wmf]xxxxxx

1111

5.59955.519

99

55

æö

æö

Û-=-Û+=+

ç÷

ç÷

èø

èø



[image: image13.wmf]3

x

2

xxxx

61055

.5927.555.9

999

5

æöæö

Û=Û=Û=

ç÷ç÷

èøèø


5. 
[image: image14.wmf]x10x5x1060

4.3.4.

3

x10x15x10x15

x1060

222224.

x10x15

+++

-

----

+

Û=Û=Û=

--


6. 
[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

7x17

5x5

2

x3

x7

5x57x17

22.22

x7x3

+

+

-

-

-

++

Û=Û=-

--


7. 
[image: image16.wmf]x32x32

2x1x12

4x.224x.22

-+-+

--

Û-=-



[image: image17.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

x32x32

x1222x1

24x124x104x1220

-+-+

--

Û---=Û--=


8. 
[image: image18.wmf]2

12sinxcos2xsin2x1cos2xsin2x

54.5555

-+

Û+=Û=


9. 
[image: image19.wmf]2

x3x42x222

22x3x42x2xx20

+--

Û=Û+-=-Û+-=


10. 
[image: image20.wmf](

)

(

)

3x15x8

9

23233x15x8x

8

+--

Û+=+Û+=--Û=-


Bài 2: 
1. Phương trình cho tương đương với: 
[image: image21.wmf]2222

xxxx

22

53.353

59

-=-



[image: image22.wmf]2222

xxxx

22

553.33

59

Û-=-

 
[image: image23.wmf]22

xx

325

53

59

Û=



[image: image24.wmf]22

xx3

2

512555

x3

32733

æöæöæö

Û=Û=Þ=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

 tức 
[image: image25.wmf]x3

=±


Vậy, phương trình cho có nghiệm 
[image: image26.wmf]x3

=±


2. Phương trình cho 
[image: image27.wmf]xxxxxx

9

3.427.996.4.921.962.4

2

Û+=-Û=



[image: image28.wmf]x

4

9

42121

xlog

96262

æö

Û=Û=

ç÷

èø


Vậy, phương trình cho có nghiệm 
[image: image29.wmf]4

9

21

xlog

62

=

.
Bài 3: 
1.  Ta có phương trình 
[image: image30.wmf]xxxxxx

22.24.233.39.3

Û++=++



[image: image31.wmf]x

xx

2

3

21313

7.213.3xlog

377

æö

Û=Û=Û=

ç÷

èø

.

2. Phương trình 
[image: image32.wmf]2

5

x5x6(x3)log2

Û-+=-



[image: image33.wmf]55

(x2)(x3)(x3)log20(x3)(x2log2)0

Û----=Û---=



[image: image34.wmf]5

x3,x2log2

Û==+

.
3. 
[image: image35.wmf]4x2x14x2

x133

93x

3

93x3

323

222

62

2.2.22.222x

7

-+-

+

++-

-

--

Û=Û=Û=


4. .
[image: image36.wmf](

)

(

)

(

)

2222

xxxx2xxxxx2x

+--=Þ+=-+

. 


[image: image37.wmf](

)

(

)

222

xx2xxx2xxx2x2x

Pt2.24.2240224240

---

Û--+=Û---=



[image: image38.wmf](

)

2

2xxx

24210

-

æö

Û--=

ç÷

èø

.
Bài 4: 

1. Biến đổi phương trình cho về phương trình: 
[image: image39.wmf](

)

(

)

xx

33510

-+=


2. 
[image: image40.wmf]22

2x5x24x8x3

21210

-+-+

æöæö

--=

ç÷ç÷

èøèø


3. Đặt 
[image: image41.wmf]x11x

u21,v21,u1,v1

--

=+=+>>



[image: image42.wmf]uv2x1

==Þ=

,   
[image: image43.wmf]9

u9,vx4

8

==Þ=


4. Cần tìm 
[image: image44.wmf]a,b,c

Î

¡

 sao cho 
[image: image45.wmf](

)

(

)

2

2

x5x1a2x2xb8x4c

++=++-+

, đồng nhất thức hai vế ta được 
[image: image46.wmf]1

a,

2

=

 
[image: image47.wmf]1

b,

2

=

 
[image: image48.wmf]c3

=

.

Phương trình cho viết lại: 
[image: image49.wmf](

)

11

2

2x2x8x43

2

2x2x8x4

22

350.330

æö

++-+

ç÷

+-

èø

--=

 
[image: image50.wmf](

)

*

. Đặt 
[image: image51.wmf]2

xx

u3,u0

+

=>

 

 và 
[image: image52.wmf]4x2

v3,v0

-

=>

 

.

Phương trình 
[image: image53.wmf](

)

*

 trở thành 
[image: image54.wmf](

)

(

)

25uv2uv0

--+=


Đáp số: phương trình cho vô nghiệm.

5. Nhận thấy 
[image: image55.wmf](

)

(

)

22

xxxx2x

+--=

.

Đặt 
[image: image56.wmf]2

xx

u2,u0

+

=>

 và 
[image: image57.wmf]2

xx2x

u

v2,v02

v

-

=>Þ=

.

Phương trình đã cho trở thành: 
[image: image58.wmf]u

u4v40

v

--+=

 


[image: image59.wmf](

)

(

)

2

uv4vu4v0u4vv10

Û--+=Û--=

.


[image: image60.wmf]22

xxxx22

u4v24.2xxxx2x1

+-

*=Þ=Û+=-+Û=

 

.


[image: image61.wmf]2

xx2

v121xx0x0

-

*=Þ=Û-=Û=

 

 hoặc 
[image: image62.wmf]x1

=

.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 
[image: image63.wmf]x0

=

 hoặc 
[image: image64.wmf]x1

=

.

Dạng 2. Đặt ẩn phụ
Bài 1: 
1. Phương trình cho tương đương: 
[image: image65.wmf]2

x

2

x

10

10.1099

10

-=

 
[image: image66.wmf](

)

*


Đặt 
[image: image67.wmf]2

x

t10

=

, 
[image: image68.wmf]t0

>

. Khi  đó phương trình 
[image: image69.wmf](

)

*

 trở thành: 
[image: image70.wmf]2

10t99t100

--=

 
[image: image71.wmf]t10

Û=

 thỏa điều kiện 
[image: image72.wmf]t0

>


Với 
[image: image73.wmf]t10

=

 tức 
[image: image74.wmf]2

x

1010

=Û

 
[image: image75.wmf]2

x1x1

=Û=-

 hoặc 
[image: image76.wmf]x1

=


Vậy, phương trình cho có nghiệm 
[image: image77.wmf]x1

=-

 hoặc 
[image: image78.wmf]x1

=

.

2. Phương trình cho tương đương: 
[image: image79.wmf]22

2xx2xx

259

25.9.34

1515

--

æöæö

+=

ç÷ç÷

èøèø

 
[image: image80.wmf](

)

*


Đặt 
[image: image81.wmf]2

2xx

3

t,

5

-

æö

=

ç÷

èø

 
[image: image82.wmf]t0

>

.

Phương trình 
[image: image83.wmf](

)

*

 trở thành: 
[image: image84.wmf]2

25t34t90

-+=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image85.wmf]t1

Û=

 hoặc 
[image: image86.wmf]9

t

25

=


Với 
[image: image87.wmf]t1

=

 tức 
[image: image88.wmf]2

2xx0

33

1

55

-

æöæö

==Û

ç÷ç÷

èøèø



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image89.wmf]2

2xx0x0

-=Û=

 hoặc 
[image: image90.wmf]x2

=


Với 
[image: image91.wmf]9

t

25

=

 tức 
[image: image92.wmf]2

2xx2

2

33

2xx2x13

55

-

æöæö

=Û-=Û=±

ç÷ç÷

èøèø


Vậy, phương trình cho có 
[image: image93.wmf]4

 nghiệm: 
[image: image94.wmf]{

}

x13;0;2;13

Î-+

.
3. Phương trình 
[image: image95.wmf]2

x2x

2

x2x

2

22

3760

33

-

-

æöæö

Û+-=

ç÷ç÷

èøèø


Đặt 
[image: image96.wmf]2

x2x

2

2

t, t0

3

-

æö

=>

ç÷

èø

 ta có phương trình : 
[image: image97.wmf]2

2

3t7t60t

3

+-=Û=

 (nhận); 
[image: image98.wmf]t3

=-

 (loại), với  
[image: image99.wmf]2

x2x

2

2

222

tx2x20x13

333

-

æö

=Û=Û--=Û=±

ç÷

èø

.
4. Đặt 
[image: image100.wmf]x

t3,

=

 
[image: image101.wmf]t0

>

, phương trình đã cho trở thành: 


[image: image102.wmf](

)

(

)

(

)

2xxx

t29t9.20t9t20

-++=Û--=

, suy ra 
[image: image103.wmf]x0,x2

==

.
Bài 2: 

1. Đặt  
[image: image104.wmf]x

t210

=-³

, biến đổi phương trình về dạng: 
[image: image105.wmf](

)

3

2t10

-=


2. Đặt 
[image: image106.wmf]x

te,t0

=>

 

Phương trình cho viết lại: 
[image: image107.wmf]232

12

t3t40t3t4t120

t

-+-=Û--+=



[image: image108.wmf](

)

(

)

(

)

x

x

t20

e2xln2

t2t2t30t2

xln3

e3

t3

é=-<

é

=é=

ê

ê

Û+--=Û=ÞÛ

ê

ê

=

ê

=

ë

ë

ê

=

ë


3. 
[image: image109.wmf](

)

2

4x84x82x52x42x4

34.33270312.3270

+++++

--+=Û-+=


Đặt 
[image: image110.wmf]2x4

t3,t0

+

=>

. Phương trình cho viết lại:
[image: image111.wmf]2

t12t270

-+=


 
[image: image112.wmf]2x4

2x4

3

t3332x41

x

2

t92x42

39

x1

+

+

é

é

é==é+=

=-

ê

ê

ÛÞÛÛ

êê

ê

=+=

ê

=

ëë

ë

=-

ê

ë


Phương trình cho có hai nghiệm: 
[image: image113.wmf]3

x,x1

2

=-=-

.
4. Đặt 
[image: image114.wmf](

)

2

2

xx5

2

x3

t2xx51

2tt0

9

t4

x

xx52

4

--

é=

é

é=--=

ê

ê

=>ÞÞÛ

ê

ê

ê

=

=

ë

--=

ê

ë

ë


5. 
[image: image115.wmf](

)

3

3

xxx

xxx

333

595640,t523

555

éù

æöæö

êú

Û+++-==+³

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû


6. 
[image: image116.wmf]222

2xx2xx2xx

9.934.1525.250

---

Û-+=

.


[image: image117.wmf]22

2(2xx)2xx

33

934250

55

--

æöæö

Û-+=

ç÷ç÷

èøèø

.Đặt 
[image: image118.wmf]2

2xx

3

t,t0

5

-

æö

=>

ç÷

èø

.Ta có phương trình : 
[image: image119.wmf]2

9t34t250

-+=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image120.wmf]25

t1;t

9

Û==

.

* 
[image: image121.wmf]2

2xx

2

3

t112xx0x0;x2

5

-

æö

=Û=Û-=Û==

ç÷

èø

.

* 
[image: image122.wmf]2

2xx2

2

2533

tx2x20x13

955

--

æöæö

=Û=Û--=Û=±

ç÷ç÷

èøèø

.

Vậy phương trình đã cho có các nghiệm: 
[image: image123.wmf]x0;x2;x13

===±


Bài 3: 

1. Đặt  
[image: image124.wmf]xx

u30,v20

=>=>

 

. 

Phương trình cho trở thành: 
[image: image125.wmf](

)

(

)

2

uv4v4uv0uvv40

+--=Û--=

 

2. Phương trình cho viết lại: 
[image: image126.wmf](

)

(

)

2

xxxx

5153253251

-+-³-+-


Đặt 
[image: image127.wmf]x

u510

=-³

, 
[image: image128.wmf]x

v53

=-


3. 
[image: image129.wmf](

)

(

)

x2

x2x

1644

==

.  Nên ta đặt: 
[image: image130.wmf](

)

2

xxx2

t4,t0164t

=>Þ==

.

 Phương trình trở thành:
[image: image131.wmf]22x3

3

2t15t80t822x

2

--=Û=Û=Û=


4. 
[image: image132.wmf]22

2cosxcosx

44.4120

Û+-=

.

Đặt 
[image: image133.wmf]2

cosx

t4,t0

=>

, ta có  phương trình : 
[image: image134.wmf]2

t4t120t2

+-=Û=



[image: image135.wmf]2

2cosx2

222cosx1cos2x0xk

42

pp

Û=Û=Û=Û=+


5. Nhận xét : 
[image: image136.wmf](

)

(

)

(

)

2

74323,23231

+=++-=


Đặt 
[image: image137.wmf](

)

(

)

xx

1

t23,t023

t

=+>-=

và 
[image: image138.wmf](

)

x

2

743t

+=


Khi đó phương trình cho viết lại:

 
[image: image139.wmf](

)

(

)

(

)

232

3

t20t2t30t1tt30

t

-+=Û+-=Û-++=*

 


Vì 
[image: image140.wmf]2

tt30,t

++>"Î

¡

 nên 
[image: image141.wmf](

)

(

)

x

t1231x0

*Û=Û+=Û=


Vậy phương trình có nghiệm:  
[image: image142.wmf]x0

=


6. 
[image: image143.wmf](

)

22

x2x2

9x332x20

+--+=


Đặt 
[image: image144.wmf]2

x

t3

=

 điều kiện 
[image: image145.wmf]t1

³

 vì 
[image: image146.wmf]2

2x0

x0331

³Û³=


Khi đó phương trình viết lại:
[image: image147.wmf](

)

222

tx3t2x20

+--+=

 


[image: image148.wmf](

)

(

)

(

)

22

222

2

t2

x342x2x1

t1x

é

=

D=---+=+Þ

ê

=-

ê

ë


+ Với 
[image: image149.wmf]2

x2

33

t232xlog2xlog2

=Û=Û=Û=±

 

+ Với 
[image: image150.wmf]2

2x2

t1x31x

=-Û=-

  ta có nhận xét:
[image: image151.wmf]VT1VT1

VP1VP1

ì³ì=

Þ

íí

³=

îî

 


[image: image152.wmf]2

x

2

31

x0

1x1

ì

ï

=

ÛÛ=

í

ï

-=

î

. 

Vậy phương trình có 
[image: image153.wmf]3

 nghiệm 
[image: image154.wmf]3

xlog2,x0

=±=


Bài 4: 

1. 
[image: image155.wmf](

)

(

)

(

)

22

2xxxxx

x

t9

t29t9.20;294.9.229

t2

é

=

-++=D=+-=+Þ

ê

=

ê

ë


2. 
[image: image156.wmf]2xx

2xx2x

2xx

36

81.345.632.2081.45.320

24

Û+-=Û+-=



[image: image157.wmf]2xx

33

81.45.320

23

æöæö

Û+-=

ç÷ç÷

èøèø


3. 
[image: image158.wmf]11

2.

xx

55

5.3.20

22

æöæö

Û+-=

ç÷ç÷

èøèø


4. 
[image: image159.wmf]2222

xx2xx

491477

2.9.702.9.70

4422

æöæöæöæö

Û-+=Û-+=

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


5. 
[image: image160.wmf]22

2x3x5x3x5

33

4.20

55

æö

+-+-

ç÷

èø

æöæö

Û+-=

ç÷ç÷

èøèø


6. 
[image: image161.wmf](

)

2

xx

2

44

xxxx

44

xx

33

8.3.39.9308.90

33

æö

ç÷

Û+-=Û-+=

ç÷

èø


7. 
[image: image162.wmf]3

3xxx3x

x3xxx

272733

59.5645454

5555

æö

Û+++=Û+=Û+=

ç÷

èø


8. 
[image: image163.wmf]x2xx

x2xx

241

222621

222

æöæöæö

Û-++--=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø



[image: image164.wmf](

)

3

3

xxx2x

xxx2x

2124

26212241

2222

æöæöæöæö

Û---=Û-+-=

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


Đặt 
[image: image165.wmf]x22x

x2x

24

t2t24

22

=-Û=+-


9. 
[image: image166.wmf]3

3

x3xxxx3

x3xxx

2222

t2223.22t6t

2222

æöæö

=-Þ-=-+-=+

ç÷ç÷

èøèø


10. 
[image: image167.wmf]22

2x12x1

22

x1x1

8.224.24.21

æöæö

++

ç÷ç÷

++

èøèø

Û=+-+

. Đặt 
[image: image168.wmf]2

x1

t2

+

=

.

11. 
[image: image169.wmf]2xxx2x

5.37.3316.39.30

Û-+-+=

. Đặt 
[image: image170.wmf]x

t3

=

.

Dạng 3. Logarit hóa
Bài 1: 
1. Với điều kiện 
[image: image171.wmf]x0

>

,  lấy logarit cơ số 
[image: image172.wmf]4

 cả 
[image: image173.wmf]2

 vế rồi đưa phương trình về dạng: 
[image: image174.wmf](

)

2

4

logx10

-=

, ta tìm được 
[image: image175.wmf]x4

=


2. Với điều kiện 
[image: image176.wmf]x1

¹

, lấy logarit cơ số 
[image: image177.wmf]2

 cả 
[image: image178.wmf]2

 vế phương trình ta được: 


[image: image179.wmf]22

3x

x.log322log3

x1

+=+

+

, quy đồng rồi đưa phương trình về dạng: 


[image: image180.wmf](

)

2

222

x.log31log3x22log30

+---=

, phương trình này có 
[image: image181.wmf]2

 nghiệm 
[image: image182.wmf]3

x1log2

=--

 hoặc 
[image: image183.wmf]x2

=

.

3. Với điều kiện 
[image: image184.wmf]x0

>

,  lấy logarit cơ số 
[image: image185.wmf]5

 cả 
[image: image186.wmf]2

 vế rồi đưa phương trình về dạng: 
[image: image187.wmf](

)

2

25555

log5x1.log7log7.logx

éù

-=

ëû

 
[image: image188.wmf]2

55

logx2logx30

Û--=

.

4. 
[image: image189.wmf]22

xxxx

333

log3.2log1log3.20

æöæö

Û=Û=

ç÷ç÷

èøèø



[image: image190.wmf](

)

2

xx2

3333

log3log20xxlog20x1xlog20

Û+=Û+=Û+=



[image: image191.wmf]22

33

3

x0

x0x0

11

xlog3log

1xlog20xlog21

log23

é

=

é=é=

ê

ÛÛÛ

-

êê

ê

==-=

+==-

ëë

ê

ë


5. Lấy logarit cơ số 2 hai vế phương trình , ta được:


[image: image192.wmf]2

2

x2x2

222

2

x11log3

log2log3x2xlog30

x11log3

-

é

=-+

æö

ê

=Û--=Û

ç÷

ê

èø

=++

ë


6. Phương trình cho 
[image: image193.wmf]x1

x1

5

2

2

+

-

æö

Û=

ç÷

èø

 
[image: image194.wmf]x1

x1

22

5

log2log

2

+

-

æö

Û=

ç÷

èø



[image: image195.wmf](

)

(

)

2

x1x1log51

Û-=+-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image196.wmf](

)

2

22

2

1log5

log52x1log5x

log52

-

Û-=-Û=

-


Bài 2: 
1. Lấy 
[image: image197.wmf]ln

 hai vế, ta được
[image: image198.wmf](

)

(

)

22

x1lnxx10

--+=

 


[image: image199.wmf](

)

2

22

x10x1,x1

lnxx10xx0x0,x1

é

-=Û=-=

ê

Û

ê

-+=Û-=Û==

ë


Phương trình cho có 3 nghiệm 
[image: image200.wmf]x1,x0,x1

=-==

.

2. 
[image: image201.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

x40

22

22

x5x40

x5x4x5x4

x5x3x40

-

ì

-+>

ï

Û-+=-+Û

í

-+-=

ï

î


3. 
[image: image202.wmf](

)

(

)

2

x30

x2xx20

ì

-¹

ï

Û

í

---=

ï

î


4. 
[image: image203.wmf](

)

(

)

(

)

2

xx4

22

3x5x222xx4

x3x3x3

+-

æö

-++-

ç÷

èø

éù

-=-=-

êú

ëû



[image: image204.wmf]222

x31x4

x4

0x31x34

x5

3x5x22x2x8x7x100

é-=é=

êê

é=

ìì

<-¹<¹

ÛÛÛ

ïï

êê

ê

=

íí

ë

êê

-+=+--+=

ïï

îî

ëë


Dạng 4. Ẩn phụ không hoàn toàn, phương pháp đồ thị
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